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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 380/2025/QĐST-VDS 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025 
  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi ) 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  

Thư ký phiên họp: Ông Lưu Đình Tuấn- Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5, Hà Nội tham gia phiên họp:  

 Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 30 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 5, thành phố 

Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

57/2025/TLST- DS ngày 01 tháng 8 năm 2025 về yêu cầu: Tuyên bố một người hạn 

chế năng lực hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp số 12/2025/QĐST-VDS 

ngày 22 tháng 9 năm 2025.  

* Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1955. Nơi cư trú: Thôn DĐ, xã 

GL, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Đ: Anh Phùng Huy T, sinh năm 1987 

(con trai bà Đ). (Có mặt) 

Nơi cư trú : Thôn DĐ, xã GL, thành phố Hà Nội.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Anh Phùng Huy T, sinh năm 1987. (Có mặt) 

Nơi cư trú : Thôn DĐ, xã GL, thành phố Hà Nội 

2/ Chị Phùng Thị M, sinh năm 1979; (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Thôn DĐ, xã GL, thành phố Hà Nội  

3/ Chị Phùng Thị M1,  sinh năm 1981; (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Căn 2508, chung cư HTT 89 PH, phường HĐ, thành phố Hà Nội.  

4/Chị Phùng Thị M2, sinh năm 1983. (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Thôn DĐ, xã GL, thành phố Hà Nội.  
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Người đại diện theo ủy quyền của chị M, chị M1, chị M2: Anh Phùng Huy T, 

sinh năm 1987. (Có mặt) 

Nơi cư trú : Thôn DĐ, xã GL, thành phố Hà Nội . 

Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

đối với: Ông Phùng Huy Th, sinh năm 1957; Nơi cư trú: Thôn DĐ, xã GL, thành 

phố Hà Nội. ( Vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn yêu cầu và các lời khai tiếp theo bà Nguyễn Thị Đ/ người đại diện 

theo ủy quyền của bà Đ trình bày:  

Bà Nguyễn Thị Đ xây dựng gia đình với ông Phùng Huy Th, có đăng ký kết 

hôn tại UBND xã DX, huyện GL, thành phố Hà Nội ngày 09/03/1978 theo Trích lục 

kết hôn (bản sao) số 268/TLKH-BS ngày 25/06/2025. 

 Quá trình chung sống, ông bà sinh được 04 người con là: Phùng Thị M, sinh 

năm 1979; Phùng Thị M1, sinh năm 1981; Phùng Thị M2, sinh năm 1983 và Phùng 

Huy T, sinh năm 1987.  

Bản thân ông Th bị câm, điếc bẩm sinh từ bé. Năm 2005, Hội đồng Giám định 

y khoa Thành phố Hà Nội đã có Biên bản Giảm định khả năng lao động của ông 

Phùng Huy Th và kết luận: ông Phùng Huy Th bị Câm, điếc bẩm sinh. 

Để giải quyết việc dân sự của gia đỉnh, bà Đ đã có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Phùng Huy Th bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và Công nhận người đại 

diện theo pháp luật của ông Th là anh Phùng Huy T (con trai ông Th, bà Đ). 

Tuy nhiên, sau khi được thông báo Kết luận giám định tình trạng sức khỏe 

của Trung tâm pháp ý- Sở y tế Hà Nội kết luận: Ông Phùng Huy Th có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, nên anh T ( đại diện theo ủy quyền của bà Đ, chị 

M, chị M1, chị M2) đã có đơn thay đổi yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố ông Th là 

người có khó khăn trong nhận thức , làm chủ hành vi. 

*Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Chị Phùng Thị M, 

Phùng Thị M1, Phùng Thị M2 và anh Phùng Huy T có bản khai trình bày đều nhất 

trí như ý kiến trình bày của bà Đ và anh T: Đề nghị Tòa án nhân dân Khu vực 5 

tuyên bố ông Phùng Huy Th là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Chỉ định anh Phùng Huy T là người giám hộ cho ông Th. 

*Tại phiên họp: Anh T vẫn giữ nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố ông 

Th là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Chỉ định anh Phùng Huy T là người giám hộ đại diện của ông Th. 
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* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 tại phiên họp đề nghị: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, thư ký cũng như đương sự 

từ khi thụ lý cho đến ngày mở phiên họp đều chấp hành đúng quy định của pháp luật; 

- Về quan điểm giải quyết vụ việc: ông Th bị câm điếc bẩm sinh. Kết luận 

giám định tình trạng sức khỏe của Trung tâm pháp ý- Sở y tế Hà Nội kết luận: Ông 

Phùng Huy Th có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Căn cứ Điều 23 Bộ luật dân sự: Đề nghị Tòa án: Chấp nhận yêu cầu của bà 

Nguyễn Thị Đ tuyên bố ông Phùng Huy Th là người khó khăn trong nhận thức , làm 

chủ hành vi và chỉ định anh Phùng Huy T là người giám hộ đại diện cho ông Th. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân Khu vực 5 nhận định: 

1. Về tố tụng: 

1.1. Về thẩm quyền: Người bị yêu cầu tuyên bố là người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi là ông Phùng Huy Th và người đề nghị được chỉ định là 

người giám hộ đại diện cho ông Th là anh Phùng Huy T hiện nay đang cư trú tại 

thôn DĐ, xã GL, thành phố Hà Nội. Vì vậy, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân Khu vực 5, thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 1 

Điều 27 và khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1.2. Về thủ tục: Người yêu cầu là bà Đ; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan chị M, chị M1, chị M2 đều đã ủy quyền cho anh T, phiên họp có mặt anh T 

nên được tiến hành theo quy định tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2/ Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ/ người đại diện theo ủy quyền là anh 

Phùng Huy T: 

- Căn cứ các tài liệu, chứng cứ do bà Đ và anh T cung cấp, ý kiến những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xác định: Ông Phùng Huy Th bị câm điếc bẩm 

sinh. Năm 2005 Hội đồng Giám định y khoa Thành phố Hà Nội đã có Biên bản 

Giảm định khả năng lao động của ông Phùng Huy Th và kết luận: ông Phùng Huy 

Th bị Câm điếc bẩm sinh.  

- Kết luận giám định tình trạng sức khỏe của Trung tâm pháp ý- Sở y tế Hà 

Nội kết luận: Ông Phùng Huy Th có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 
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Anh Phùng Huy T được mọi người nhất trí cử là người giám hộ có đủ điều 

kiện theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Tố tụng dân sự như: Có năng lực hành vi dân 

sự; có tư cách đạo đức tốt, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sư. 

Như vậy, yêu cầu của bà Đ và người được ủy quyền là anh T phù hợp với quy 

định tại Điều 23 của Bộ luật Dân sự nên được chấp nhận. Do ông Th có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi nên chỉ định anh Phùng Huy T là người giám hộ, 

người đại diện theo pháp luật của ông Th theo quy định tại Điều 46, 47, 134, 136 Bộ 

luật Dân sự.  

Anh Phùng Huy T thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy 

định tại Điều 57, 58 Bộ luật dân sự. 

3/ Về lệ phí việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Đ là người cao tuổi ( trên 60 tuổi) và có 

đơn xin miễn lệ phí việc dân sự nên không phải chịu lệ phí việc dân sự theo quy định 

tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ :  

- Khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 367, 376, 377, 378 Bộ luật 

Tố tụng dân sự 

- Điều 23, Điều 46, 47, 57, 58, 134, 136 của Bộ luật dân sự; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ về việc tuyên bố ông Phùng Huy Th 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Tuyên bố ông Phùng Huy Th, sinh năm 1957; Nơi cư trú: Thôn DĐ, xã GL, 

thành phố Hà Nội là Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

- Chỉ định anh Phùng Huy T sinh năm 1987; Nơi cư trú: Thôn DĐ, xã GL, 

thành phố Hà Nội là người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của ông Phùng 

Huy Th. 

- Anh Phùng Huy T đại diện cho ông Phùng Huy Th trong việc xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật 

nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Phùng Huy Th. 

3. Về lệ phí việc dân sự: Miễn lệ phí giải quyết việc dân sự đối với bà Nguyễn 

Thị Đ. 
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4. Bà Nguyễn Thị Đ, chị Phùng Thị M, Phùng Thí M1, Phùng Thị M2, anh 

Phùng Huy T đều có quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 ngày kể từ 

ngày Toà án ra quyết định 30/9/2025.  

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 

ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị quyết định 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 30/9/2025. 
 

Nơi nhận: 
- Đương sự 

- Niêm yết. 

- VKSND Khu vực 5  

- Lưu hồ sơ  

 

                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                                     
                                 

                             Nguyễn Thị Kim Oanh 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


